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TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM  

HĐTS TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2021  

 

DANH SÁCH THÍ SINH VẮNG THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ                    

ĐỢT 2 NĂM 2021 (NGÀY 23-24/10/2021) DO ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19 

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Chuyên ngành dự thi 
ĐK thi 

NN 

1 Phan Văn Ba 04/04/1983 Nam QLDAĐT & XD TA 

2 Tôn Tịnh Biên 22/11/1975 Nam QL Kinh tế TA 

3 Nguyễn Văn Cương 02/05/1974 Nam QL Kinh tế TA 

4 Trương Thành Chánh 21/07/1981 Nam QLHH TA 

5 Hoàng Quang Chính 18/04/1982 Nam QL Kinh tế TA 

6 Trịnh Hoàng Dương 03/07/1982 Nam QLDAĐT & XD TA 

7 Nguyễn Xuân Đại 08/08/1988 Nam QLHH TA 

8 Đoàn Văn  Điện 02/02/1984 Nam QLDAĐT & XD TA 

9 Ngô Xuân  Hải 28/11/1991 Nam QLDAĐT & XD TA 

10 Phạm Vũ Hải 21/06/1997 Nam QL Kinh tế Miễn TA 

11 Lê Thành Hiệp 06/06/1974 Nam QLHH TA 

12 Hoàng Trung Hiếu 25/10/1990 Nam QL Kinh tế TA 

13 Phùng Huy Hoàng 31/10/1981 Nam QLHH TA 

14 Lê Thị Thúy Hồng 06/11/1983 Nữ QL Kinh tế TA 

15 Hà Mạnh Huy 22/09/1988 Nam QL Kinh tế TA 

16 Vương Thị Thanh Huyền 04/01/1991 Nữ QL Kinh tế TA 

17 Đào Văn Khuê 05/11/1982 Nam QLDAĐT & XD TA 

18 Nguyễn Thị Hồng Liên 10/04/1977 Nữ QL Kinh tế TA 

19 Bùi Hải Long 14/12/1968 Nam QLHH TA 

20 Đoàn Công Luyến 10/06/1974 Nam QL Kinh tế TA 

21 Võ Nguyễn Hải Nam 13/04/1998 Nam QL Kinh tế Miễn TA 

22 Trần Thị Tuyết  Nga 27/03/1985 Nữ QL Kinh tế TA 

23 Phạm Phương Ngân 16/04/1990 Nữ QL Kinh tế TA 

24 Võ Văn Ngọc 20/06/1991 Nam QLHH TA 

25 Trần Thị Bảo Nguyên 21/10/1997 Nữ QLHH Miễn TA 

26 Liêu Thanh Nhân 15/06/1980 Nam QLHH TA 

27 Nguyễn Anh Quốc 08/05/1983 Nam QL Kinh tế TA 

28 Lê Phương Quý 21/11/1987 Nam QL Kinh tế TA 
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TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Chuyên ngành dự thi 
ĐK thi 

NN 

29 Nguyễn Minh Tiến 07/02/1991 Nam QLHH TA 

30 Mai Thành Tiến 19/06/1991 Nam QL Kinh tế TA 

31 Trần Văn  Tịnh 02/08/1989 Nam QL Kinh tế TA 

32 Vũ Anh Toàn 28/10/1993 Nam QLVT & Logistics Miễn TA 

33 Đặng Quốc Toản 20/02/1981 Nam QL Kinh tế TA 

34 Nguyễn Minh Tú 15/08/1987 Nam QLHH TA 

35 Phan Minh Tuấn 24/01/1971 Nam QLHH TA 

36 Dương Xuân Tùng 08/07/1992 Nam QLDAĐT & XD TA 

37 Nguyễn Đức Thành 13/12/1982 Nam QLDAĐT & XD TA 

38 Ngô Quốc Thắng 01/01/1985 Nam QL Kinh tế TA 

39 Lê Đức Thọ 26/09/1990 Nam QLHH TA 

40 Phạm Ngọc Trung 24/01/1977 Nam QLDAĐT & XD TA 

41 Nguyễn Thị Thu Vân 10/02/1982 Nữ QL Kinh tế TA 

42 Doãn Công Xưởng 05/09/1985 Nam QL Kinh tế TA 

43 Nguyễn Thị Hải Yến 16/06/1995 Nữ QL Kinh tế TA 

 

 
 

 

UV THƯỜNG TRỰC HĐTS 

(đã ký) 

PGS. TS. Nguyễn Kim Phương 

 


